
STT Tên phòng Mã Lớp HP Tên HP Tên GV SĐT TranS ID Lưu ý

1 101C-1 19NT488.1 Thường thức mỹ thuật Vũ Tuấn Dũng 0912848862 3636363636

2
101N 

(Montessori)
GDMN448*.1 Hoạt động tại góc cảm giác Nguyễn Thị Hồng Vân 0914372975 3838383838

3 105B 19MN206.3 Phương pháp làm quen với văn học Phạm Thị Thu 0983833108 6363636363

4 203B GDMN445.1 
Phát triển tình cảm- kĩ năng xã hội cho 

trẻ mầm non
Vũ Hoàng Vân 0973228833 1234512345

5 203C 19NT426.1 Đọc ghi nhạc 2 Nguyễn Văn Dương 0969113368 5432154321

6 205B GDMN418.1 Kỹ thuật nặn, cắt - xé dán Phạm Minh Tùng 0915266621 8989898989

7 301B GDMN428.1 Đọc Viết tăng cường bậc 3 Trần Thị Bảo Ngọc 0912624474 9898989898

8 301C 19TA201.1 Đọc-Viết 1 Dương Thị Hương Thúy 0986888638 8383838383

9 301D GDMN423.1 Nhạc cụ Phùng Thị Hồng Giang 0988601688 4848484848 Không học trực tuyến

10 301D1 GDMN461.1 Nhạc cụ Mai Đình Khang. 0989349279 8484848484

11 302B LLCT600.10 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin II
Phạm Trần Hồng Hà 0972479918 5858585858

12 303C GDMN444.4
Phương pháp làm quen với tác phẩm 

văn học
 Nguyễn Cẩm Giang. (GDMN) 0979987770 8585858585

13 304B 19TA410.5 Tiếng Anh Vũ Thị Hồng Ngọc 0912011239 7878787878

14 305B 19NT424.1 Đọc ghi nhạc Nguyễn Quang Nhã 0904113886 Không học trực tuyến

15 402B 19ÐB315.1 
Phát triển ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp 

cho trẻ có NCĐB
Phạm Thuỳ Linh 0989554008 7979797979

16 403N PPNC100.2 Phương pháp Nghiên cứu khoa học Lê Thị Hồng Nhung. (GDMN) 0966998372 9797979797

17 405B 19MN207.13 Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em Trần Minh Đức. 0919194444 6969696969

18 405N 19NT301.9 Âm nhạc và múa
Đào Thu Hòa.

Nguyễn Quang Nhã
0989090228 5959595959

19 406N GDMN450.1 Khám phá khoa học Trần Thị Yến. 0986966635 9595959595

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 15 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN, TÊN GIẢNG VIÊN VÀ SỐ TRANS ID LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Sáng thứ 4, Ngày 06/05/2020

TranS ID của Giảng viên các buổi học không giống nhau vì vậy Giảng viên và sinh viên phải cập nhật ID hàng ngày theo TKB



20 407B GDMN443*.2 Giới thiệu phương pháp Montessori Trịnh Thị Xim 0904458674 Học xong online

21 503N 19ÐC200.1 Tiếng Việt thực hành Lê Thị Hồng. 0916166981 2929292929

22 504N 19MN100.3 Giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Luyến. 0983987882 1919191919

23 505N 19MN100.5 Giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hương Giang. 0947525932 9191919191

24 506N 19MN101.7 
Sự phát triển tâm lý trẻ em 

lứa tuổi mầm non
Nguyễn Thị Mai Linh. 0989809185 3939393939

25 505N 19ÐC200.6 Tiếng Việt thực hành Lê Thị Kim Cúc. (GDMN) 0983012538 9393939393

26 404N GDMN681.3 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Đặng Thị Thu Hà. (GDMN) 902184388 8787878787 Dạy trước

STT Tên phòng Mã Lớp HP Tên HP Tên GV SĐT TranS ID Lưu ý

1 101B 19MN201.2 Giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hoài 0918279297 3636363636

2 101C-1 19NT432.1 Hình họa 2 Trần Anh Tuấn 0914781967 3838383838 Không học trực tuyến

3
101N 

(Montessori)
GDMN448*.1 Hoạt động tại góc cảm giác Nguyễn Thị Hồng Vân 0914372975 6363636363 Học xong online

4 102N 19MN309.2 Phương pháp làm quen với văn học Nguyễn Thị Thuý Hợi 0967109898 1234512345

5 105B 19ÐB310.1 
Giáo dục học mầm non và GDĐB trong 

trường mầm non
Dương Thị Hoa 912724868 5432154321

6 203B GDMN445.1 
Phát triển tình cảm- kĩ năng xã hội cho 

trẻ mầm non
Vũ Hoàng Vân 0973228833 8989898989

7 205B GDMN418.1 Kỹ thuật nặn, cắt - xé dán Phạm Minh Tùng 0915266621 9898989898

8 202C GDMN428.1 Đọc Viết tăng cường bậc 3 Trần Thị Bảo Ngọc 0912624474 8383838383

9 301D GDMN423.1 Nhạc cụ Phùng Thị Hồng Giang 0988601688 Không học trực tuyến

10 303C GDMN460.1 Kiến thức Âm nhạc tổng hợp Đinh Thị Thanh Huyền. (NT) 0983442877 8484848484

11 405B GDMN466.1 Đọc Viết 3 Nguyễn Thu Hường. 0912310264 5858585858

12 406N GDMN450.1 Khám phá khoa học Trần Thị Yến. 0986966635 8585858585

13 503N 19ÐC200.2 Tiếng Việt thực hành Lê Thị Hồng. 0916166981 7878787878

14 504N 19MN100.4 Giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Luyến. 0983987882 8787878787

15 505N 19MN100.6 Giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hương Giang. 0947525932 7979797979

TranS ID của Giảng viên các buổi học không giống nhau vì vậy Giảng viên và sinh viên phải cập nhật ID hàng ngày theo TKB

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN, TÊN GIẢNG VIÊN VÀ SỐ TRANS ID LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Chiều thứ 4, Ngày 06/05/2020

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 15 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng



16 506N 19MN101.8 
Sự phát triển tâm lý trẻ em 

lứa tuổi mầm non
Nguyễn Thị Mai Linh. 0989809185 9797979797

17 403N GDMN681.1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Hoàng Thị Thương Huyền. 

(GDMN)
0913117852 4848484848

Dạy trước

18 103N GDMN680.2 Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Vũ Thị Thanh Huyền (GDMN) 0988751114 6363636363 Dạy trước


